
 

 

1. Học phần: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 

   SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

2. Mã học phần: MGT3002 

3. Ngành: Marketing 

4. Khối lượng học tập: 3 tín chỉ 

5. Trình độ:  Đại học 

6. Học phần điều kiện học trước: 

7. Mục đích học phần 

Học phần này trang bị cho người học những khái niệm căn bản về chuỗi cung ứng, mục 

tiêu của quản trị chuỗi cung ứng, các thành phần trong chuỗi cung ứng và nội dung 

của quản trị chuỗi cung ứng. Học phần cung cấp các kiến thức, công cụ liên quan tới 

việc phân tích, đánh giá, ra quyết định và thực thi các nội dung trong quản trị chuỗi 

cung ứng như thiết kế chuỗi cung ứng, thiết kế mạng lưới phân phối, hoạch định vị 

trí, quản trị tồn kho và quản trị vận tải. 

8. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 
Mã 

CĐR 
Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Nhận diện vị trí của doanh nghiệp trên chuỗi cung ứng thông qua việc 

đánh giá chuỗi cung ứng & chuỗi giá trị 

2 CLO2 
Đánh giá sự phối hợp giữa việc quản lý chuỗi cung ứng với mục tiêu 

& chiến lược của doanh nghiệp 

3 CLO3 Đánh giá những tiến trình chuỗi cung ứng trong một doanh nghiệp 

4 CLO4 Ra quyết định giải quyết những vấn đề trong quản lý chuỗi cung ứng 

5 CLO5 Truyền thông hiệu quả để hoàn thành các nhiệm vụ nhóm 

6 CLO6 
Chứng minh được khả năng sử dụng tin học từ những ứng dụng cơ 

bản đến các công cụ nghiên cứu 

 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình (PLO) 

CĐR 

học 

phần/  

CĐR chương 

trình 

P

L

O

1 

P

L

O

2 

P

L

O

3 

P

L

O

4 

P

L

O

5 

P

L

O

6 

P

L

O

7 

P

L

O

8 

P

L

O

9 

P

L

O

1

0 

P

L

O

1

1 

P

L

O

1

2 

CLO1         X    

CLO2         X    

CLO3         X    

CLO4         X    

CLO5     X        



 

 

CLO6      X       

Tổng hợp     U U   U    

Chú thích: 

− Introduce (I): Chuẩn đầu ra chương trình (PLO) không nhất thiết phải được chuyển tải 

thành chuẩn đầu ra học phần (CLO) (nội dung “Introduce” gắn với chuẩn đầu ra chương 

trình không cần thể hiện trong chuẩn đầu ra học phần), có hoạt động giới thiệu sơ bộ, 

không có hoạt động kiểm tra, đánh giá trong học phần đó. 

− Teach (I): PLO phải được chuyển tải thành CLO (nội dung Teach phải được thể hiện 

rõ trong CLO môn học), có hoạt động giảng dạy chính khóa, có hoạt động kiểm tra, 

đánh giá. 

− Utilize (U): không nhất thiết PLO phải được chuyển tải thành CLO, không có hoạt động 

giảng dạy, sinh viên chỉ sử dụng những kiến thức, kỹ năng đã có ở môn học trước đó 

để học và/ hoặc đánh giá ở môn hiện tại. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

•Sinh viên nghiêm túc thực hiện các quy định, phải tham dự các buổi học lý thuyết, các giờ 

thảo luận, làm và nộp các bài tập theo đúng thời gian quy định. 

•Sinh viên bắt buộc phải đọc trước tài liệu giảng viên cung cấp để có thể tham gia vào buổi 

học một cách chủ động. 

•Sinh viên phải tham gia môn học trên Elearning - mạng học tập trực tuyến của trường (do 

giảng viên phụ trách lớp tạo và quản lý) để cập nhật tài liệu tham khảo, tham gia diễn 

đàn trao đổi về các chủ đề giảng viên đưa ra và nộp các bài tập theo yêu cầu. 

10. Tài liệu học tập 

10.1.  Giáo trình 

TL1: Bài giảng “Quản trị chuỗi cung ứng”, Nguyễn Phúc Nguyên và Lê Thị Minh Hằng  

10.2.  Tài liệu tham khảo 

TK1: Joel D. Wisner, K.C. Tan and G.K. Leong (2012). Principles of Supply Chain 

Management, Third Edition, South-Western, Cengage Learning. 

11. Thang điểm 

 Theo thang điểm tín chỉ 

12. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 

1.1.  Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng 

 1.1.1 Định nghĩa chuỗi cung ứng 

 1.1.2 Mục tiêu của chuỗi cung ứng 

 1.1.3 Cấu trúc chuỗi cung ứng 

 1.1.4 Các loại quyết định trong quản trị chuỗi cung ứng 

1.2.  Đặc tính của chuỗi cung ứng 

 1.2.1 Dòng thông tin 

 1.2.2 Dòng sản phẩm 

 1.2.3 Dòng tiền 



 

 

 1.2.4 Dòng quan hệ 

1.3.  Cách tiếp cận nghiên cứu chuỗi cung ứng 

 1.3.1 Quan điểm chu kỳ 

 1.3.2 Quan điểm đẩy-kéo 

1.4.  Sự phát triển của chuỗi cung ứng 

1.5.  Các xu hướng hiện tại trong quản trị chuỗi cung ứng 

  Tài liệu học tập 

  TL1: Chương 1; TL2: Chương 1; TK1: Chương 1; TK2: Chương 2 

 

 

  CHƯƠNG 2 

  
CHIẾN LƯỢC CHUỖI CUNG ỨNG VÀ HIỆU SUẤT CHUỖI 

CUNG ỨNG 

2.1  Chiến lược cạnh tranh và chiến lược chuỗi cung ứng 

2.2.  Sự phù hợp chiến lược 

 2.2.1 Am hiểu khách hàng và tính không chắc chắn của nhu cầu 

 2.2.2 Am hiểu năng lực chuỗi cung ứng 

 2.2.3 Đạt đến sự tương thích chiến lược 

2.3.  Hiệu suất chuỗi cung ứng 

 2.3.1 Các chỉ tiêu về tài chính 

 2.3.2 Hệ thống đánh giá chuỗi cung ứng 

 2.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá chuỗi cung ứng cụ thể 

 2.3.4 Hệ thống Balanced Scorecard 

 2.3.5 Mô hình SCOR 

  Tài liệu học tập 

  TL1: Chương 2; TL2: Chương 3; TK2: Chương 14 

   

  CHƯƠNG 3 

  CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI CUNG ỨNG 

3.1.  Các thành tố của chuỗi cung ứng 

3.2.  Khung phân tích cho các quyết định trong chuỗi cung ứng 

3.3.  Cơ sở vật chất 

 3.3.1 Vai trò của cơ sở vật chất 

 3.3.2 Các nội dung liên quan đến quyết định về cơ sở vật chất 

3.4.  Tồn kho 

 3.4.1 Vai trò của tồn kho 



 

 

 3.4.2 Các nội dung liên quan đến quyết định về tồn kho 

3.5.  Vận tải 

 3.5.1 Vai trò của vận tải 

 3.5.2 Các nội dung liên quan đến quyết định về vận tải 

3.6.  Thông tin 

 3.6.1 Vai trò của thông tin 

 3.6.2 Các nội dung liên quan đến quyết định về thông tin 

3.7.  Mua sắm 

 3.7.1 Vai trò của mua sắm 

 3.7.2 Các nội dung liên quan đến quyết định về mua sắm 

3.8.  Định giá 

 3.8.1 Vai trò của định giá 

 3.8.2 Các nội dung liên quan đến quyết định về định giá 

  Tài liệu học tập 

  TL1: Chương 2; TL2: Chương 3; TK1: Chương 2 

   

  CHƯƠNG 4 

  THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI 

4.1.  Vai trò của phân phối trong chuỗi cung ứng 

4.2.  Các nhân tố ảnh hưởng đến thiết kế mạng lưới 

 4.2.1 Giá trị mang lại cho khách hàng 

 4.2.2 Chi phí đáp ứng nhu cầu khách hàng 

4.3.  Các cách thiết kế mạng lưới phân phối 

 4.3.1 Lưu trữ tại nơi sản xuất và vận chuyển trực tiếp 

 4.3.2 Lưu trữ tại nơi sản xuất, vận chuyển trực tiếp và hợp nhất chuyển tuyến 

 4.3.3 Lưu trữ tại nhà phân phối, vận chuyển qua hãng vận tải 

 4.3.4 Lưu trữ tại nhà phân phối, giao hàng tận nơi cho khách hàng 

 4.3.5 Nhà sản xuất hoặc phân phối lưu trữ hàng, khách hàng tới nhận hàng 

 4.3.6 Lưu trữ tại điểm bán lẻ, khách hàng đến tận nơi nhận hàng 

4.4.  Kinh doanh trực tuyến và hệ thống phân phối 

  Tài liệu học tập 

  TL1: Chương 2; TL2: Chương 4; TK1: Chương 6 

   

  CHƯƠNG 5 

  HOẠCH ĐỊNH VỊ TRÍ 

5.1.  Giới thiệu về hoạch định vị trí 



 

 

 5.1.1 Tầm quan trọng của hoạch định vị trí 

 5.1.2 Các giải pháp cho việc lựa chọn vị trí mới 

5.2.  Cấp quyết định và yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định vị trí 

 5.2.1 Hệ thống cấp quyết định đối với hoạch định vị trí 

 5.2.2 Những nhân tố tác động đến hoạch định vị trí 

5.3.  Định vị cơ sở vật chất 

 5.3.1 Các cách tiếp cận hoạch định vị trí 

 5.3.2 Các phương án hoạch định vị trí 

 5.3.3 Quy trình ra quyết định hoạch định vị trí 

5.4.  Các mô hình hoạch định vị trí 

 5.4.1 Mô hình trọng tâm 

 5.4.2 Mô hình chi phí 

 5.4.3 Mô hình thang điểm 

 5.4.4 Mô hình mạng lưới 

  Tài liệu học tập 

  TL1: Chương 4; TL2: Chương 5 

  CHƯƠNG 6 

  QUẢN TRỊ TỒN KHO 

6.1.  Tổng quan về tồn kho 

 6.1.1 Tổng quan về tồn kho 

 6.1.2 Giới thiệu 

6.2.  Nhu cầu độc lập và nhu cầu phụ thuộc 

6.3.  Hệ thống kiểm soát tồn kho ABC 

 6.3.1 Các mô hình tồn kho 

 6.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tồn kho 

 6.3.3 Mô hình lô đặt hàng hiệu quả cho sản phẩm đơn lẻ 

 6.3.4 Quy mô lô sản xuất cho sản phẩm đơn lẻ 

 6.3.5 Đặt hàng tích hợp cho nhiều sản phẩm 

6.4.  Đặt và giao hàng kết hợp 

 6.4.1 Đặt hàng với giảm giá chiết khấu 

 6.4.2 Chiếu khấu giảm giá cho tất cả sản phẩm 

  Tài liệu học tập 

  TL1: Chương 6; TL2: Chương 11; TK2: Chương 6 ; TK2: Chương 7 

   

  CHƯƠNG 7 

  QUẢN TRỊ VẬN TẢI 



 

 

7.1.  Vai trò của vận tải trong chuỗi cung ứng 

7.2.  Các phương tiện vận tải 

 7.2.1 Vận tải hàng không 

 7.2.2 Chuyên chở bao kiện 

 7.2.3 Vận tải đường bộ 

 7.2.4 Vận tải đường sắt 

 7.2.5 Vận tải đường thủy 

 7.2.6 Vận tải đường ống 

 7.2.7 Vận tải đa phương thức 

7.3.  Thiết kế mạng lưới vận tải 

 7.3.1 Phân phối trực tiếp 

 7.3.2 Vận tải trực tiếp với lộ trình định sẵn 

 7.3.3 Vận tải qua trung tâm phân phối 

 7.3.4 Vận tải qua trung tâm phân phối với lộ trình định sẵn 

  Tài liệu học tập 

  TL1: Chương 7; TL2: Chương 17; TK1: Chương 9 

 

13. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và nội dung (chương) học phần 

Chương thứ Tên chương 

C

L

O

1 

C

L

O

2 

C

L

O

3 

C

L

O

4 

C

L

O

5 

C

L

O

6 

1 Giới thiệu về quản trị chuỗi cung ứng X    X  

2 
Chiến lược chuỗi cung ứng và hiệu suất 

chuỗi cung ứng 
X X   X  

3 Các thành phần của chuỗi cung ứng X X   X  

4 Thiết kế mạng lưới phân phối  X X X X X 

5 Hoạch định vị trí  X X X  X 

6 Quản trị tồn kho  X X X X X 

7 Quản trị vận tải  X X X X X 

14. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và phương pháp giảng dạy & học tập 

(TLM) 

T

T 
Mã 

Tên phương pháp đánh 

giá 

Nhóm 

phươn

g pháp 

C
L

O
 1

 

C
L

O
 2

 

C
L

O
 3

 

C
L

O
 4

 

C
L

O
 5

 

C
L

O
 6

 



 

 

1 TLM1 
Giải thích 

cụ thể 

Explicit 

Teaching 
1       

2 TLM2 
Thuyết 

giảng 
Lecture 1 X X X X  X 

3 TLM3 
Tham 

luận 

Guest 

Speaker 
1  X X    

4 TLM4 

Giải 

quyết vấn 

đề 

Problem 

Solving 
2       

5 TLM5 
Tập kích 

não 

Brainstormin

g 
2       

6 TLM6 

Học theo 

tình 

huống 

Case Study 2 X X     

7 TLM7 Đóng vai Role Playing 3       

8 TLM8 Trò chơi Game 4       

9 TLM9 
Thực tập, 

thực tế 
Field Trip 4       

10 TLM10 
Tranh 

luận 
Debate 4       

11 TLM11 Thảo luận Discussion 5       

12 TLM12 
Học 

nhóm 
Peer Practice 5 X X X X X X 

13 TLM13 
Câu hỏi 

gợi mở 
Inquiry 5       

14 TLM14 

Dự án 

nghiên 

cứu 

Research 

Project/ 

Independent 

Study 

6       

15 TLM15 
Học trực 

tuyến 

Technology-

Based 

Methods 

7       

16 TLM16 
Bài tập ở 

nhà 

Work 

Assigment 
6  X X X   

17 TLM17 
Hướng 

dẫn 

Seminar/ 

Tutorial 
1       

18 TLM18 Biểu diễn Story Theatre 3       

19 TLM19 
Mô 

phỏng 
Simulation 4       



 

 

20 TLM20 
Lớp học 

lắp ghép 
Jigsaw 5       

15. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

Phương pháp 

giảng dạy Lý thuyết 

Thực hành/ 

Thảo luận 

(*) 

Tổng số 

1 
Giới thiệu về quản trị 

chuỗi cung ứng  
4 2 6 

TLM2, 

TLM3,  

2 

Chiến lược chuỗi 

cung ứng và hiệu 

suất chuỗi cung ứng 

5 2 7 

TLM2, 

TLM3,  

TLM6 

3 
Các thành phần của 

chuỗi cung ứng 
3 2 5 

TLM2, 

TLM3,  

TLM12 

4 
Thiết kế mạng lưới 

phân phối 
4 3 7 TLM2, TLM3 

5 Hoạch định vị trí 5 3 8 
TLM2, 

TLM16 

6 Quản trị tồn kho 5 3 8 

TLM2, 

TLM3, 

TLM6, 

TLM16 

7 Quản trị vận tải 2 2 4 

TLM2, 

TLM3, 

TLM6 

 Tổng 28 17 45  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên 

thiết kế x 2 

16. Ma trận mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh 

giá (AM) 

T

T 
Mã Tên phương pháp đánh giá 

Nhóm 

phươn

g pháp 

C

L

O 

1 

C

L

O 

2 

C

L

O 

3 

C

L

O 

4 

C

L

O 

5 

C

L

O 

6 

1 AM1 
Đánh giá 

chuyên cần 

 Attendance 

Check 
1       

2 AM2 
Đánh giá bài 

tập 

Work 

Assignment 
1 X X     



 

 

3 AM3 
Đánh giá 

thuyết trình 

 Oral 

Presentation 
1   X  X  

4 AM4 
Đánh giá 

hoạt động 

Performanc

e test 
2       

5 AM5 
Nhật ký thực 

tập 

Journal and 

blogs 
2       

6 AM6 
Kiểm tra tự 

luận 
 Essay 2 X X  X  X 

7 AM7 
Kiểm tra trắc 

nghiệm 

Multiple 

choice exam 
2       

8 AM8 
Bảo vệ và thi 

vấn đáp 
Oral Exam 2       

9 AM9 Báo cáo 
Written 

Report 
2   X  X  

10 AM10 
Đánh giá làm 

việc nhóm 

Teamwork 

Assessment 
3   X  X  

11 AM11 
Báo cáo khóa 

luận 

Graduation 

Thesis/ 

Report 

3       

12 AM12 Khác  4       

17. Kế hoạch kiểm tra và đánh giá 

TT Tuần Nội dung 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tỷ lệ 

(%

) 

C

L

O 

1 

C

L

O 

2 

C

L

O 

3 

C

L

O 

4 

C

L

O 

5 

C

L

O 

6 

1 10, 12 Chương 5, 6 AM2 10% X X     

2 4, 6, 9 Chương 1-5 
AM3, 9, 

10 
30%   X  X  

3 
Theo 

lịch 

Toàn bộ nội 

dung 
AM6 60% X X  X  X 

Tổng cộng 100%       

 

Xác nhận của Khoa/Bộ môn 

 


